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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K11-CB26 Chu Hoàng Nhã 22/02/1998 Nam Bình Thuận 1654010025

2 K11-CB27 Nguyễn Thị Thanh Nhi 02/01/2000 Nữ Bình Thuận K10KQT0011

3 K11-CB28 Phùng Thị Yến Nhi 15/10/1998 Nữ Bình Thuận 1650103052

4 K11-CB29 Trần Thị Mỹ Nhung 02/10/1985 Nữ Bình Thuận 260982754

5 K11-CB30 Phạm Thị Thúy Oanh 27/04/1999 Nữ Bình Thuận 1754020024

6 K11-CB31 Hà Thị Ngọc Oanh 30/09/1999 Nữ Bình Thuận 1757010021

7 K11-CB32 Nguyễn Viết Phúc 15/09/1999 Nam Bình Thuận K10KQT0013

8 K11-CB33 Bùi Ngọc Phương 09/02/1999 Nữ Bình Thuận 1750103022

9 K11-CB34 Nguyễn Thanh Quang 15/07/1997 Nam Bình Thuận 1554020050

10 K11-CB35 Đinh Thị Kim Quyên 15/12/1995 Nữ Bình Thuận 261406401

11 K11-CB36 Lê Thị Xuân Sang 20/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020079

12 K11-CB37 Đặng Ngọc Tâm 03/08/1999 Nam Bình Thuận 1750103026

13 K11-CB38 Nguyễn Thị Thu Thanh 05/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020053

14 K11-CB39 Nguyễn Thị Minh Thư 27/04/1997 Nữ Bình Thuận 1654020094

15 K11-CB40 Nguyễn Hoàng Đức Thuận 10/06/2000 Nam Bình Thuận K10KDO0052

16 K11-CB41 Lê Thị Tiệp 13/06/1998 Nữ Bình Thuận 1657010161

17 K11-CB42 Nguyễn Ngọc Nhân Tôn 03/06/2000 Nam Bình Thuận K10LKT0035

18 K11-CB43 Lê Tấn Trung 09/12/1998 Nam Bình Thuận 1654020113

19 K11-CB44 Lê Thanh Trung 20/05/2000 Nam Bình Thuận K10KDO0062
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20 K11-CB45 Nguyễn Văn Tuấn 20/09/1999 Nam Bình Thuận K10LKT0037

21 K11-CB46 Phạm Thị Thanh Tuyền 02/12/2000 Nữ Bình Thuận K10LHA0043

22 K11-CB47 Huỳnh Thế Thảo Vân 15/05/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0135

23 K11-CB48 Phạm Nguyên Vũ 18/08/1999 Nam Bình Thuận 1757010115

24 K11-CB49 Lê Thị Cẩm Vy 17/12/1997 Nữ Bình Thuận 1550103128

25 K11-CB50 Nguyễn Huy Lịch 26/01/1972 Nam Bình Thuận 260627811

26 K11-CB51 Phạm Ngọc Minh 02/02/1974 Nam Bình Thuận 260777864
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